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  Câu 1: (0,5 điểm)

           Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

 Nguyên nhân gây đột biến gen là gì ? 

a. Đột biến gen phát sinh do sự rối loạn trong quá trình tự sao chép ADN dưới tác dụng của các yếu tố tự nhiên.

b. Con người gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí và hoá học.

c. Do quá trình giao phối giữa các cá thể khác loài

d. Cả a và b.

Câu 2: (2,5 điểm)

          Chọn những cụm từ: Độ ô nhiễm, chống vũ khí, môi trường, hoá chất, tật di truyền. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau: 

 Các chất phóng xạ, các…………  trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra đã làm tăng ……môi trường và  làm tăng tỉ lệ người mắc bệnh, ………..nên cần phải đấu tranh………hạt nhân, vũ khí hoá học và chống ô nhiễm………………………

Câu 3. (2,5 điểm)
Thế nào là trẻ đồng sinh cùng trứng? Đặc điểm di truyền của trẻ đồng sinh cùng trứng? 

Câu 4: (3 điểm )

       - Gà, màu lông đen là trội hoàn toàn so với màu lông trắng. 

a. Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình ở F1 và F2 khi cho lai gà màu lông đen thuần chủng với gà  màu lông trắng ?

b. Cho gà màu lông đen ở F1 giao phối với gà lông trắng thì kết quả như thế nào?

 Câu 5 (1,5 điểm)
  
Thế nào là di truyền liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào ? 

……………. Hết ………………
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  Câu 1: 1điểm  ; ( 0,5 điểm )

 Câu 2: (0,5 x 5 =2,5 điểm)

 Trình tự là: Hoá chất, độ ô nhiễm, tật di truyền, chống vũ khí, môi trường,           

   Câu 3.  (2điểm )
 - Trẻ đồng sinh cùng trứng có cùng kiểu gen -> cùng giới  (0,5điểm )

 - đặc  điểm di truyền vì chúng được phát triển từ một hợp tử có chung bộ NST trong đó có cặp NST giới tính quy định giưới tính cũng cũng giống nhau (kiểu gen), (1,5 điểm)

  Câu 4: (3 điểm)

a. Gọi A là gen qui định màu lông đen (tính trội)  

- Gọi a là gen qui định màu lông trắng ( tính lặn)                      ( 0, 25 điểm) 

- Kiểu gen của gà lông đen thuần chủng: AA, gà lông trắng aa

 Ta có sơ đồ sau:   

 

Pt/c: 
AA

 x

aa 



GP:      A                                      a

                       F1:                             Aa 


        Kết quả: - Kiểu gen: 100% Aa



             - Kiểu hình: 100% gà lông đen
( 1 điểm)



    F1 x F1:     Aa          x             Aa 

                              GF1:   A: a                         A: a 

                                 F2:                                                                 ( 1 điểm)
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	Aa
	aa


                    Kết quả: Kiểu gen: 25% AA : 50% Aa : 25% aa 

                         Kiểu hình: 75% gà lông đen: 25% gà lông trắng   ( 0,25 điểm)

b. Kiểu gen gà lông đen F1: Aa 

    Kiểu gen gà lông trắng    : aa     ( 0,25 điểm)

               Ta có sơ đồ:    P:               Aa             x            aa 

                                     GP :             A: a                          a 

                                     F1:                        Aa             aa      

  Kết quả: Kiểu gen: 50% Aa : 50% aa 

                 Kiểu hình: 50% gà lông đen: 50% gà lông trắng   ( 0,5 điểm)

 Câu 5 (2điểm )

  -Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NSTcung phân li trong quá trình phân bào (1điểm )

  - Hiện tượng này bổ sung cho cho quy luật phân li độc lập của Menđen là

  - F2của phân li độc lập xuất  hiện  biến dị tổ hợp(0,5điểm )

  - F2 của di truyền liên kết không xuất hiện biến dị tổ hợp (0,5điểm ). 

Tổng cộng 10 điểm
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